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Đơn vị tính: triệu đồng

KP tự chủ
KP không tự 

chủ

I
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

(Loại 340-341)
34,483.3 34,448.3 35.0

1 VKSND tỉnh An Giang 437.7 437.7

2 VKSND tỉnh Bắc Giang 315.3 315.3

3 VKSND tỉnh Bắc Kạn 229.2 229.2

4 VKSND tỉnh Bạc Liêu 308.5 308.5

5 VKSND tỉnh Bắc Ninh 204.0 204.0

6 VKSND tỉnh Bến Tre 359.2 359.2

7 VKSND tỉnh Bình Định 468.4 468.4

8 VKSND tỉnh Bình Dương  536.0 536.0

9 VKSND tỉnh Bình Phước 444.5 444.5

10 VKSND tỉnh Bình Thuận 450.9 450.9

11 VKSND tỉnh BR-VT 105.2 105.2

12 VKSND tỉnh Cà Mau 414.3 414.3

13 VKSND TP Cần Thơ 433.0 433.0

14 VKSND tỉnh Cao Bằng 479.0 479.0

15 Cơ quan điều tra 510.4 510.4

16 VKSND TP Đà Nẵng 395.5 395.5

17 VKSND tỉnh Đắk Lắk 454.3 454.3

18 VKSND tỉnh Đắk Nông 255.2 255.2

19 VKSND tỉnh Điện Biên 52.8 52.8

20 VKSND tỉnh Đồng Nai 764.3 764.3

21 VKSND tỉnh Đồng Tháp 515.1 515.1

22 VKSND tỉnh Gia Lai 559.0 559.0
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23 VKSND tỉnh Hà Giang 320.7 320.7

24 VKSND tỉnh Hà Nam 321.1 321.1

25 VKSND TP Hà Nội 1,694.2 1,694.2

26 VKSND tỉnh Hà Tĩnh 289.1 289.1

27 VKSND tỉnh Hải Dương 432.6 432.6

28 VKSND TP Hải Phòng 610.9 610.9

29 VKSND tỉnh Hậu Giang 308.0 308.0

30 VKSND TP Hồ Chí Minh 2,037.1 2,037.1

31 VKSND tỉnh Hòa Bình 320.6 320.6

32 VKSND tỉnh Hưng Yên  315.4 315.4

33 VKSND tỉnh Khánh Hòa 362.2 362.2

34 VKSND tỉnh Kiên Giang 641.5 641.5

35 VKSND tỉnh Kon Tum 284.6 284.6

36 VKSND tỉnh Lai Châu 260.2 260.2

37 VKSND tỉnh Lâm Đồng 493.1 493.1

38 VKSND tỉnh Lạng Sơn 434.6 434.6

39 VKSND tỉnh Lào Cai 343.4 343.4

40 VKSND tỉnh Long An 642.3 642.3

41 VKSND tỉnh Nam Định 456.8 456.8

42 VKSND tỉnh Nghệ An 784.8 784.8

43 VKSND tỉnh Ninh Bình 312.0 312.0

44 VKSND tỉnh Ninh Thuận 197.6 197.6

45 VKSND tỉnh Phú Thọ 448.4 448.4

46 VKSND tỉnh Phú Yên 206.3 206.3

47 VKSND tỉnh Quảng Bình 389.0 389.0

48 VKSND tỉnh Quảng Nam  514.0 514.0

49 VKSND tỉnh Quảng Ngãi 391.0 391.0

50 VKSND tỉnh Quảng Ninh 641.3 641.3

51 VKSND tỉnh Quảng Trị  236.7 236.7

52 VKSND tỉnh Sóc Trăng 382.1 382.1



3/3

KP tự chủ
KP không tự 

chủ

STT TÊN ĐƠN VỊ
TỔNG SỐ 

TIỀN

Chi tiết nguồn KP

53 VKSND tỉnh Sơn La 281.5 281.5

54 VKSND tỉnh Tây Ninh 547.0 547.0

55 VKSND tỉnh Thái Bình 406.3 406.3

56 VKSND tỉnh Thái Nguyên 448.0 448.0

57 VKSND tỉnh Thanh Hóa 786.7 786.7

58 VKSND tỉnh Tiền Giang 520.7 520.7

59 VKSND tỉnh Trà Vinh 323.7 323.7

60 VKSND tỉnh TT Huế 228.7 228.7

61 VKSND tỉnh Tuyên Quang 232.3 232.3

62 VC1 480.3 480.3

63 VC2 303.6 303.6

64 VC3 518.6 518.6

65 VKSND tỉnh Vĩnh Long 415.8 415.8

66 VKSND tỉnh Vĩnh Phúc 301.6 301.6

67 Văn phòng VKSTC tại Hà Nội 4,326.0 4,326.0

68 Văn phòng VTC tại TPHCM 159.6 159.6

69 VKSND tỉnh Yên Bái 389.4 389.4

70 Báo BVPL 35.0 0.0 35.00

71 Tạp chí KS 15.1 15.1 0.00

II
KINH PHÍ CHI SỰ NGHIỆP 

KHCN (L100-103)
250.0 0.0 250.0

1 Văn phòng VKSTC tại Hà Nội 250.0 0.0 250.00

III
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 

ĐÀO TẠO ( Loại 070-081)
0.0 0.0 0.00

1 Trường HCM 0.0 0.0 0.00

2 Trường Đại học kiểm sát Hà Nội 0.0 0.0 0.00

TỔNG CỘNG (I+II+II) 34,733.3 34,448.3 285.0


